
TT Họ và tên Ngày sinh
Trình độ 

đào tạo

Chức vụ, 

chức danh 

nghề nghiệp

Đơn vị công 

tác
Số sổ BHXH

Thời gian 

tham gia 

BHXH (từ 

tháng đến 

tháng)

Tuổi khi 

giải quyết 

tinh giản

Thời điểm 

xin nghỉ 

theo NĐ 29

Tổng số tiền 

lương 60 

tháng sau 

cùng

Bình quân 

tiền lương 

01 tháng

Ghi chú (Lý do tinh giản biên chế)

Nơi đăng 

ký khám 

chữa bệnh 

BHYT ban 

đầu

Nơi cư trú sau 

khi nghỉ hưu

Nơi nhận lương 

hưu (Ngân hàng,số 

tài khoản)

Số điện thoại

 liên hệ

1 Vương Nguyên 25/03/1966 ĐHSP

 Giáo viên 

TH 

hạng II 

(cũ)

Trường TH 

Số 1 Thị 

Trấn Châu 

Ổ

3596011260

Từ 9/1984 

đến 8/2025

(40 năm 9 

tháng)

58 tuổi 01/9/2025 769.059.358 12.817.656

Có năm học liền kề tại thời điểm 

xét tinh giản biên chế (NH: 2023-

2024), viên chức được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành 

nhiệm vụ, cá nhân tự nguyện thực 

hiện tinh giản biên chế và được cơ 

quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng 

ý

TTYT 

huyện 

Bình Sơn

Thị trấn Châu 

Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

STK 

4510205084858

Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 

chi nhánh huyện 

Bình Sơn

0914737081

2
Huỳnh Thị Thanh 

Thúy
14/8/1971

Cao đẳng 

sư phạm

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng IV

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Chánh

3596011060

9/1992 đến 

08/2025 (33 

năm 0 

tháng)

54 tuổi 0 

tháng
01/9/2025 614.467.139 10.241.119

Chưa đạt chuẩn theo Luật giáo dục phổ 

thông năm 2019 và 02 năm liên tiếp tại 

thời điểm xét tinh giản biên chế đều 

đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ 

(năm học 2022 – 2023; năm học 2023 - 

2024). Cá nhân tự nguyện thực hiện tinh 

giản biên chế và được đơn vị trực tiếp 

quản lý đồng ý.

Trung tâm y 

tế huyện 

Bình Sơn

Thôn Mỹ Tân - 

Xã Bình Chánh - 

Huyện Bình Sơn - 

 Tỉnh Quảng Ngãi

TK: 5730076690 

Ngân hàng Đầu tư 

và phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh 

Dung Quất

0394341456

3
Huỳnh Thị Thanh 

Tý
01/5/1972

Cao đẳng 

sư phạm

Giáo viên 

TH  hạng 

IV

Trường TH 

số 1 xã 

Bình Thạnh

3596011321

10/1994 

đến 

09/2025 (31 

năm 0 

tháng)

53 tuổi

05 tháng 
01/10/2025 596.703.243 9.945.054

Có năm học liền kề tại thời điểm xét 

tinh giản biên chế (NH 2023-2024), 

viên chức được xếp loại chất lượng 

ở mức Hoàn thành nhiệm vụ, cá 

nhân tự nguyện thực hiện tinh giản 

biên chế và được cơ quan, đơn vị 

trực tiếp quản lý đồng ý

Trung tâm 

y tế Huyện 

Bình Sơn

Thôn Nam 

Bình 2 - xã 

Bình Nguyên-

Bình Sơn -

Quảng Ngãi

TK: 5730133197 

Ngân hàng Đầu tư 

và phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh 

Dung Quất

0358481315

4 Bùi Đức Dương 05/10/1967
Đại học 

sư phạm

Giáo viên,

 Giáo viên 

TH

 hạng III

Trường 

Tiểu học 

Bình Hiệp

3596010897

Từ tháng 

09/1986 

đến  tháng 

11/2025

58tuổi 01 

tháng
01/11/2025 660.162.954 11.002.716

Có 01tại thời điểm xét tinh giản biên 

chế, viên chức được xếp loại chất 

lượng ở mức: Hoàn thành nhiệm vụ , 

cá nhân tự nguyện thực hiện tinh 

giản biên chế và được cơ quan, đơn 

vị trực tiếp quản lý đồng ý

Trung tâm 

y tế huyện 

Bình Sơn

 Khu dân cư số 

4, thôn Long 

Vĩnh, xã Bình 

Long, huyện 

Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

- Ngân hàng 

NN&PTNN huyện 

Bình Sơn

 - Số TK: 

4510215028559

0399649407

5
Đoàn Thị Thanh 

Hà
10/10/1970

Cao đẳng 

sư phạm

Giáo viên,

 Giáo viên 

TH

 hạng IV

Trường 

Tiểu học 

Bình Hiệp

3596010969

Từ tháng 

10/1994 

đến  tháng 

11/2025

55tuổi 01 

tháng
01/11/2025 428.554.567 7.142.576

Có 01tại thời điểm xét tinh giản biên 

chế, viên chức được xếp loại chất 

lượng ở mức: Hoàn thành nhiệm vụ , 

cá nhân tự nguyện thực hiện tinh 

giản biên chế và được cơ quan, đơn 

vị trực tiếp quản lý đồng ý

BV đa 

khoa Tỉnh 

Quảng 

Ngãi

Phường Trương 

Quang Trọng - 

TP Quảng Ngãi 

- Tỉnh Quảng 

Ngãi

- Ngân hàng 

NN&PTNN huyện 

Bình Sơn

 - Số TK: 

4510215028411

0987223947

(Kèm theo Tờ trình số              /TTr-PGDĐT ngày         /02/2025 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Sơn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

UBND HUYỆN BÌNH SƠN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TINH GIẢN BIÊN CHẾ ĐỢT 1/2025

     



6
Nguyễn Đình 

Hoàng
10/10/1967

Đại Học 

SP

     Giáo 

viên               

   TH Hạng 

III

Trường 

Tiểu Học 

Xã Bình Mỹ

3596010925

09/1985-

11/2025 ( 

40 năm 3 

tháng)

58 tuổi 1 

tháng
01/12/2025 780.416.931 13.006.949

Có năm học liền kề tại thời điểm xét 

tinh giản biên chế (NH 2023-2024), 

viên chức được xếp loại chất lượng 

ở mức hoàn thành nhiệm vụ, cá nhân 

tự nguyện thực hiện tinh giản biên 

chế và được cơ quan, đơn vị trực 

tiếp quản lý đồng ý

Trung tâm 

Y tế huyện 

Bình Sơn

Bình Mỹ- Bình 

Sơn- Quảng 

Ngãi

4510215016290,N

H Nông nghiệp và 

PTNT Huyện Bình 

Sơn-Quảng Ngãi

0974658251

7 Nguyễn Tấn Tiến 21/11/1967 ĐHSP

     Giáo 

viên               

   THCS 

hạng II

Trường 

THCS xã 

Bình Chánh

3596011462

08/1987-

08/2025 

(38 năm 1 

tháng)

57 tuổi 9 

tháng
01/9/2025 768.122.578 12.802.043

Trong năm học 2022-2023 và năm 

học 2023-2024 viên chức được xếp 

loại chất lượng ở mức hoàn thành 

nhiệm vụ, cá nhân tự nguyện thực 

hiện tinh giản biên chế và được cơ 

quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

Trung tâm 

Y tế huyện 

Bình Sơn

Thôn Trì Bình, 

xã Bình 

Nguyên- huyện 

Bình Sơn- tỉnh 

Quảng Ngãi

5730332903, 

Ngân hàng Đầu tư 

và phát triển Việt 

Nam-Chi nhánh 

Dung Quất

0983314997

0

8 Nguyễn Tấn Vinh 02/4/1968 CĐSP

     Giáo 

viên               

   THCS 

hạng III

Trường 

THCS xã 

Bình Chánh

3596011906

09/1991-

08/2025 

(34 năm 0 

tháng)

57 tuổi 4 

tháng
01/9/2025 678.575.481 11.309.591

Trong năm học 2022-2023 viên chức 

được xếp loại ở mức không hoàn 

thành nhiệm vụ và năm học 2023-

2024 được xếp loại ở mức hoàn 

thành nhiệm vụ, cá nhân tự nguyện 

xin tinh giản biên chế và được cơ 

quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

Trung tâm 

Y tế huyện 

Bình Sơn

Thôn Trì Bình, 

xã Bình 

Nguyên- huyện 

Bình Sơn- tỉnh 

Quảng Ngãi

5730098250, 

Ngân hàng Đầu tư 

và phát triển Việt 

Nam-Chi nhánh 

Dung Quất

0914217358

9 Nguyễn Tài Hậu 20/8/1968 CĐSP

     Giáo 

viên               

   THCS 

hạng III

Trường 

THCS xã 

Bình 

Nguyên

3596011698

10/1992-

09/2025 

(33 năm 0 

tháng)

57 tuổi 1 

tháng
01/10/2025 678.996.393 11.316.607

    Trong năm học 2022-2023 viên chức 

được xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm 

vụ và năm học 2023-2024 viên chức 

được xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm 

vụ, cá nhân tự nguyện xin tinh giản biên 

chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp 

quản lý đồng ý

Trung tâm 

Y tế huyện 

Bình Sơn

Thôn Nam 

Bình 2, xã Bình 

Nguyên- huyện 

Bình Sơn- tỉnh 

Quảng Ngãi

4510215034210, 

Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 

Việt Nam-Chi 

nhánh huyện Bình 

Sơn

0973494712

10 Nguyễn Thanh Quang 30/06/1967
Cao Đẳng 

sư phạm

Giáo viên 

THCS hạng 

III

Trường 

TH&THCS 

xã Bình Hòa

3596011505

10/1990 

đến 9/2025 

(35 năm)

58 tuổi 03 

tháng
01/10/2025 703.239.291 11.720.655

Có năm học liền kề tại thời điểm xét tinh 

giản biên chế (NH 2023-2024), viên 

chức được xếp loại chất lượng ở mức 

hoàn thành nhiệm vụ, cá nhân tự nguyện 

thực hiện tinh giản biên chế và được cơ 

quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

Trạm Y tế 

xã Bình Hòa

thôn 5 - xã Bình 

Hòa-Bình Sơn -

Quảng Ngãi

TK: 

4510215037379 

Ngân hàng Agribank 

huyện Bình Sơn

0945346001

11 Võ Đông 02/10/1968
Cao đẳng 

sư phạm

Giáo viên 

TH hạng III

Trường TH 

và THCS xã 

Bình Tân 

Phú

3596011580

09/1991 

đến 

12/2025    

(34 năm  3 

tháng)

57 tuổi 0 

tháng
01/12/2025 694.346.300 11.572.438

Có năm học liền kề tại thời điểm xét 

tinh giản biên chế (NH 2023-2024), 

viên chức được xếp loại chất lượng 

ở mức  hoàn thành nhiệm vụ, cá 

nhân tự nguyện thực hiện tinh giản 

biên chế và được cơ quan, đơn vị 

trực tiếp quản lý đồng ý

Trạm y tế 

xã Bình 

Tân Phú

Bình Tân Phú -

Bình Sơn -

Quảng Ngãi

TK :  

4510215022870 

Ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn huyện 

Bình Sơn

0979203870

12 Huỳnh Thái Dũng 06/06/1968 CĐSP

     Giáo 

viên               

   THCS 

hạng III

Trường 

THCS xã 

Bình Mỹ

3596011763

10/1990 

đến 

08/2025    

        (34 

năm 11 

tháng )

57 tuổi 2 

tháng
01/9/2025 719.698.446 11.994.974

Trong năm học 2022-2023 viên chức 

được xếp loại ở mức không hoàn 

thành nhiệm vụ và năm học 2023-

2024 được xếp loại ở mức hoàn 

thành nhiệm vụ, cá nhân tự nguyện 

xin tinh giản biên chế và được cơ 

quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

Trung tâm 

Y tế huyện 

Bình Sơn

Xóm Thị Tứ - 

Thôn Thạch An 

- Xã Bình Mỹ -

Bình Sơn -

Quảng Ngãi

TK : 

0164100000459009 

Ngân hàng TMCP 

Phương Đông, PGD 

Bình Sơn

0989285779



13 Võ Thị Tố Nga 13/03/1972 Đại học

 Giáo viên 

TH hạng 

III

Trường 

TH&THCS 

xã Bình An

3596011569

10/1994-

08/2025 ( 

30 năm 11 

tháng )

53 tuổi 

05 tháng
01/09/2025 604.358.552 10.072.643

Có năm học liền kề tại thời điểm xét 

tinh giản biên chế (NH 2023-2024), 

viên chức được xếp loại chất lượng 

ở mức hoàn thành nhiệm vụ, cá nhân 

tự nguyện thực hiện tinh giản biên 

chế và được cơ quan, đơn vị trực 

tiếp quản lý đồng ý

Trung tâm 

Y tế huyện 

Bình Sơn

Bình Khương- 

Bình Sơn- 

Quảng Ngãi

4510215005395,N

H Nông nghiệp và 

PTNT Huyện Bình 

Sơn-Quảng Ngãi

0374948109

14 Nguyễn Tấn Thành 12/06/1968 CĐSP

 Giáo viên 

THCS 

hạng III 

(cũ)

Trường 

TH&THCS 

xã Bình 

Khương

3596011447

10/1990-

09/2025 ( 

35 năm )

57 tuổi 

03 tháng
01/10/2025 717.027.614 11.950.460

Có năm học liền kề tại thời điểm xét 

tinh giản biên chế (NH 2023-2024), 

viên chức được xếp loại chất lượng 

ở mức hoàn thành nhiệm vụ, cá nhân 

tự nguyện thực hiện tinh giản biên 

chế và được cơ quan, đơn vị trực 

tiếp quản lý đồng ý

Trung tâm 

Y tế huyện 

Bình Sơn

Bình Nguyên- 

Bình Sơn- 

Quảng Ngãi

4510215041114,N

H Nông nghiệp và 

PTNT Huyện Bình 

Sơn-Quảng Ngãi

0369085102

15 Võ Thị Thiên Nga 13/03/1972 Đại học
 Giáo viên 

TH hạng II

Trường 

TH&THCS 

xã Bình 

Khương

3596011452

10/1994-

08/2025 ( 

30 năm 11 

tháng )

53 tuổi 

05 tháng
01/09/2025 645.709.278 10.761.821

Có năm học liền kề tại thời điểm xét 

tinh giản biên chế (NH 2023-2024), 

viên chức được xếp loại chất lượng 

ở mức hoàn thành nhiệm vụ, cá nhân 

tự nguyện thực hiện tinh giản biên 

chế và được cơ quan, đơn vị trực 

tiếp quản lý đồng ý

Trung tâm 

Y tế huyện 

Bình Sơn

Bình Khương- 

Bình Sơn- 

Quảng Ngãi

4510215041251,N

H Nông nghiệp và 

PTNT Huyện Bình 

Sơn-Quảng Ngãi

0988453129

16 Đỗ Hoàng Thanh 10/08/1968 ĐHSP

 Giáo viên 

THCS 

hạng II 

Trường 

TH&THCS 

xã Bình 

Phước

3596011785

Từ 

10/1993

đến 8/2025

(32 năm)

57 tuổi 01/9/2025 692.436.568 11.540.609

Có năm học liền kề tại thời điểm 

xét tinh giản biên chế (NH: 2023-

2024), viên chức được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành 

nhiệm vụ, cá nhân tự nguyện thực 

hiện tinh giản biên chế và được cơ 

quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng 

ý

TTYT 

huyện 

Bình Sơn

xã Bình 

Thanh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

STK 

4510205039932

Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 

chi nhánh huyện 

Bình Sơn

0977415651
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